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I. TÌNH HÌNH ĐOÀN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
1. Tình hình chung 
Liên đoàn Lao động tỉnh quản lý 12 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, gồm: 08 liên đoàn lao động huyện, thành phố và 03 công đoàn ngành và Công đoàn Viên chức. Tính đến ngày 31/10/2024 toàn tỉnh có 25.860 CNVCLĐ; có 24.789 đoàn viên công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh trực tiếp quản lý, trong đó: Nữ 14.413 đoàn viên, đảng viên 13.539 đoàn viên. Có 727 CĐCS (khu vực hành chính, sự nghiệp 627 CĐCS; 16 CĐCS khu vực doanh nghiệp nhà nước, với 1.119 đoàn viên; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 84 CĐCS, với 2.865 đoàn viên).
1.1. Thuận lợi
Năm 2024, Công đoàn tỉnh Đắk Nông luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; sự phối hợp tạo điều kiện thuận lợi của cấp ủy, chính quyền, các sở, ban ngành, UBMTTQVN và tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và với tinh thần “Doanh nghiệp thành công - Đắk Nông phát triển” đoàn viên và người lao động đồng hành với doanh nghiệp thúc đẩy năng suất lao động. Nhờ vậy, mức tăng trưởng kinh tế của tỉnh đứng thứ 2 trong khu vực Tây Nguyên đạt nhiều kết quả cao hơn so với năm 2023. Phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động ở các cấp công đoàn trong tỉnh có nhiều khởi sắc. 
Tư tưởng công nhân lao động (CNLĐ) ổn định, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như nội quy, quy định của cơ quan, doanh nghiệp tích cực tham gia lao động, sản xuất. Tổ chức Công đoàn ngày càng thể hiện vị thế trong công tác tăng cường đoàn kết giai cấp, phát huy vai trò tiên phong, năng động sáng tạo của CNVCLĐ theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã bám sát chương trình, kế hoạch, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt và vượt nhiều các chỉ tiêu đề ra cùng với nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, thiết thực, hướng về đoàn viên và người lao động (ĐV, NLĐ).
1.2. Khó khăn 
Tình hình sản xuất, kinh doanh của một số nghiệp gặp khó khăn do giá nguyên liệu, các chi phí tăng cao đã ảnh hưởng tới việc làm, thu nhập đời sống của một bộ phận ĐV, NLĐ, nhất là CNLĐ doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước. 
2. Tình hình tư tưởng, tâm trạng, thu nhập đời sống của ĐV, NLĐ
Ngay sau khi quy định tăng lương tối thiểu được ban hành, cán bộ công đoàn cơ sở đã nỗ lực thương lượng với chủ doanh nghiệp để tăng lương bằng mức lương quy định hoặc cao hơn để chia sẻ với ĐV, NLĐ. Việc tăng lương đúng thời điểm góp phần chia sẻ với đời sống công nhân, giúp người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp. Tiền lương bình quân của CNVCLĐ: 7.200.000 đồng/người/tháng, trong đó lương bình quân của người lao động trong các doanh nghiệp là 6.800.000 đồng/người/tháng; trong các đơn vị hành chính sự nghiệp là 9.500.000 và đơn vị sự nghiệp là 7.400.000 đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp[footnoteRef:1] trên địa bàn tỉnh đã quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất, tạo việc làm, thu nhập góp phần ổn định đời sống người lao động. Việc tăng lương cơ sở bảo đảm đời sống của cán bộ, CCVCNLĐ giảm bớt khó khăn, tương thích với tốc độ tăng trưởng của khu vực doanh nghiệp, giúp cán bộ, công chức, viên chức yên tâm gắn bó với công việc.  [1:  Số lao động được tạo việc làm ở địa phương là hơn 17.000 lượt, đạt gần 95% so với kế hoạch năm 2024 và đạt hơn 108% so với cùng kỳ năm 2023 (nguồn: Sở lao động, TB và XH tỉnh)] 

Tuy nhiên, nhóm lao động tại một số doanh nghiệp, khu công nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công việc ổn định. Tỷ lệ có việc làm sau khi được giới thiệu chưa cao do không thống nhất mức lương và đãi ngộ giữa người lao động với các đơn vị, doanh nghiệp. Tính đến 30/10/2024, trên địa bàn tỉnh có 02 doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hơn 10.847 triệu đồng[footnoteRef:2]. [2: 2 Công ty TNHH MTV Nam Nung: 10.765 triệu đồng, Công ty TNHH Mai Linh Đắk Nông: trên 82 triệu đồng.] 

3. Tình hình quan hệ lao động
Tổ chức công đoàn các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nhất là trong vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động, làm cầu nối xây dựng quan hệ lao động hài hòa, thường xuyên quan tâm, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của ĐV, NLĐ; phổ biến các quy định của pháp luật liên quan chủ doanh nghiệp và ĐV, NLĐ, chia sẻ lợi ích, quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Hạn chế tình trạng tranh chấp lao động, không có đình công và ngừng việc tập thể. 
4. Tình hình tai nạn lao động
Công đoàn các cấp tăng cường công tác tuyên truyền kiến thức, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với từng lĩnh vực và ngành nghề; cơ bản đã thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động tại nơi làm việc. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn, vệ sinh lao động của các doanh nghiệp, đặc biệt các lĩnh vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động, đôn đốc, hướng dẫn người sử dụng lao động quan tâm, chú ý việc xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp làm việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện công tác tự kiểm tra, báo cáo tai nạn lao động theo quy định[footnoteRef:3]. [3:  Số vụ: 01 vụ, chết 01 người.] 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2024
1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2024
Tổng số: 16 chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó: có 06 chỉ tiêu, đạt 100%; có 10 chỉ tiêu vượt từ trên 100% - 500% (có Phụ lục số 01 và 02 kèm theo).
2. Đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV, NLĐ
2.1. Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV, NLĐ
Nhằm cụ thể Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội lần thứ V Công đoàn tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành các văn bản tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện chức năng chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động[footnoteRef:4].  [4:  Kế hoạch số 38/KH-LĐLĐ, ngày 29/5/2024 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc thực hiện khâu đột phá “Tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động ở cơ sở; trọng tâm là đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, xây dựng thỏa ước lao động tập thể; Chương trình hành động số 10/CTr-LĐLĐ, ngày 11/10/2024 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-BCH,  ngày 29/8/2024 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về ‟Tập trung nguồn lực chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động trong tình hình mớiˮ; Kế hoạch số 57/KH-LĐLĐ ngày 12/9/2024 về tổ chức khảo sát thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập năm 2024 và Công văn số 470/LĐLĐ-BCSPL&QHLĐ, ngày 03/10/2024 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông về điều chỉnh một số nội dung của Kế hoạch số 57/KH-LĐLĐ ngày 12/9/2024; Báo cáo số 149/BC-LĐLĐ, ngày 06/11/2024 về kết quả khảo sát việc thực hiện pháp luật lao động tại một số doanh nghiệp được khảo sát năm 2024 với các nội dung;Báo cáo số 147/BC-LĐLĐ, này 30/10/2024 về kết quả giám sát thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Nghị định số 105/2020/NĐ-CP, ngày 08/9/2020 của Chính phủ, Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND, ngày 20/8/2021; Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND, ngày 26/7/2022 của HĐND tỉnh Đắk Nông.] 

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2024, các cấp công đoàn phối hợp với cơ quan chức năng, kịp thời nắm tình hình đời sống, việc làm, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; Trong đó, tập trung vào những chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn, cụ thể: tổ chức lấy ý kiến góp ý của đoàn viên, người lao động đối với các dự thảo luật, như: sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Nhà ở, Luật Đất đai, Luật Công đoàn và các chính sách có liên quan đến người lao động; phối hợp với cấp có thẩm quyền tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, hội nghị đối thoại giữa cơ quan quản lý Nhà nước với ĐV, NLĐ. Đa số cán bộ công đoàn, ĐV, NLĐ đồng ý giữ nguyên và kế thừa những nội dung cơ bản của các chính sách liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp của Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động[footnoteRef:5]. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến với cấp có thẩm quyền giải quyết ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động[footnoteRef:6]. [5:  Báo cáo số 71/BC-LĐLĐ, ngày 17/5/2024 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về tổng hợp tâm tu, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động và ý kiến của cử tri góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật BHXH, Luật công đoàn; Công văn số 481/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ, ngày 11/10/2024 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm y tế.]  [6:  Công văn số 410/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ, ngày 05/9/2024 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đắk Nông về việc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến với cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung danh mục nghề nặng nhọc, độc hại cho người lao động làm nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng; Công văn số 428/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ, ngày 17/9/2024 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đắk Nông đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết một số kiến nghị của đoàn viên công đoàn. ] 

Các cấp công đoàn ban hành 39 văn bản tổ chức triển khai, đôn đốc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; ban chấp hành công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị xây dựng, ban hành quy 686 bản quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở[footnoteRef:7] đạt chỉ tiêu giao, 707 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị viên chức, hội nghị người lao động[footnoteRef:8]. Qua theo dõi cho thấy các bản quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã bám sát quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; tổ chức hội nghị CBCCVC, hội nghị người lao động bảo đảm theo quy định.  [7:  Trong đó có 627 cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, 16 doanh nghiệp nhà nước; 43 doanh nghiệp ngoài nhà nước xây dựng và ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở.]  [8:  643 cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp đủ điều kiện tổ chức hội nghị cán bộ công chức, doanh nghiệp nhà nước tổ chức hội nghị người lao động đạt 100%; 64 doanh nghiệp ngoài nhà nước nơi có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động, đạt 82%.] 

Năm 2024, có 04/03 doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được công đoàn cơ sở tổ chức thương lượng tập thể, ký kết mới TƯLĐTT, đạt 133% so chỉ tiêu của Tổng Liên đoàn giao; về đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca ở 05/05 doanh nghiệp, đạt 100% so chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao; thương lượng tập thể và ký kết lại hoặc sửa đổi, bổ sung 12 TƯLĐTT và lũy kế đến thời điểm báo cáo các công đoàn cơ sở đã thương lượng tập thể, ký kết 71 TƯLĐTT; Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện đánh giá, chấm điểm, xếp loại TƯLĐTT đợt 1 năm 2024 cho 54 TƯLĐTT[footnoteRef:9].  [9:  Kết quả đánh giá, xếp loại đợt 1/2024: 05 TƯLĐTT đạt loại B chiếm 9,3%, 15 TƯLĐTT đạt loại C chiếm 27,8%, 34 TƯLĐTT đạt loại D chiếm 62,9% và các cấp công đoàn đang tiếp tục tổng hợp, đánh giá, chấm điểm, đề xuất xếp loại cho 17 TƯLĐTT đợt 2/2024..] 

Các cấp công đoàn đã chủ động thành lập đoàn và tham gia đoàn công tác của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp về tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ sở cơ sở, cụ thể: tham gia 37 Đoàn công tác để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở tại 111 đơn vị. Qua kiểm tra, giám sát công đoàn cấp trên đã kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn công đoàn cơ sở phối hợp với người đứng đầu cơ quan cơ quan, đơn vị điều chỉnh, bổ sung các văn bản cụ thể, như nội quy, quy chế hoạt động, kế hoạch tổ chức hội nghị CBCCVC, hội nghị người lao động…
Hoạt động tư vấn trong tổ chức công đoàn được duy trì, các tổ tư vấn pháp luật hỗ trợ trực tiếp cho 2.308 lượt đoàn viên, người lao động về tiền lương, thời gian làm việc, những vấn đề vướng mắc trong lĩnh vực lao động, chế độ chính sách liên quan.
[bookmark: _Hlk171188370]Công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và phòng chóng cháy nổ (PCCN), bảo vệ môi trường được thực hiện thường xuyên, nhất là trong dịp “Tháng Hành động về ATVSLĐ”, với các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng ngừa tai nạn lao động, PCCN, đảm bảo môi trường, điều kiện làm việc tốt hơn, gắn với việc tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh... nhằm hướng tới xây dựng văn hóa an toàn trong lao động tại nơi làm việc, góp phần hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. 
Tham gia góp ý cho 25 văn bản dự thảo có nội dung liên quan đến chế độ, chính sách của đoàn viên, người lao động[footnoteRef:10]. [10:  Công văn số 96/LĐLĐ-CSLP&QHLĐ, ngày 05/01/2024 về tham gia góp ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác tổ chức tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Công văn số 194/LĐLD-CSPL&QHLĐ, ngày 03/4/2024 v/v góp ý dự thảo tờ trình, nghị định quy định mức lương tối thiểu năm; Công văn số 204/LĐLD-CSPL&QHLĐ, ngày 09/4/2024 v/v góp ý dự thảo Công văn trình UBND tỉnh về tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động và triển khai các giải pháp phòng ngừa, hạn chế tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh: Công văn số 203/LĐLD-CSPL&QHLĐ, ngày 09/4/2024 v/v góp ý dự thảo Hồ sơ dự án việc làm (sửa đổi): Công văn số 221/LĐLĐ- CSPL&QHLĐ, ngày 18/4/2024 v/v góp ý dự thảo hướng dẫn triển khai tổ chức “Bữa cơm công đoàn”; Công văn số 221/LĐLĐ- CSPL&QHLĐ, 18/4/2024 V/v góp ý dự thảo Hướng dẫn khen thưởng Phong trào thi đua“Đắk Nông đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Công văn số 290/CV-LĐLĐ, ngày 04/6/2024 Về việc góp ý kiến dự thảo Thông tư Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng NSNN cấp tỉnh, cấp cơ sở: Công văn số 295/CV-LĐLĐ, ngày 05/6/2024 về việc góp ý văn bản đối thoại thương lượng tập thể; Công văn số: 299/CV-LĐLĐ, ngày 11/6/2024 về việc góp ý quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; Công văn số 423/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ ngày 13/9/2024 v/v góp ý dự thảo công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024; Công văn số 481/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ ngày 11/10/2024 V/v góp ý Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi); Công văn số 337/CV-LĐLĐ ngày 11/7/2024 góp ý quy chế trọng tài lao động; Công văn số 348/CV-LĐLĐ ngày 21/7/2024 v/v góp ý dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình số 83-CTr/TU; Công văn số 231/LĐLĐ- CSPL&QHLĐ, ngày 24/4/2024 góp ý dự thảo Chương trình phối hợp; Công văn số 225 LĐLĐ- CSPL&QHLĐ, ngày 23/4/2024 góp ý dự thảo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa TLĐ LĐ VN với Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2019-2023; Công văn số 268/CV-LĐLĐ, ngày 21/5/2024 v/v góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ cho lưu học sinh tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia tham gia học tập tại trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông; Công văn số 272/CV-LĐLĐ, ngày 23/5/2024 v/v góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Công văn số 279/CV-LĐLĐ, ngày 27/5/2024 v/v góp ý dự thảo văn bản “quỹ vì biển, đảo Việt Nam”; Công văn số 514/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ, ngày 31/10/2024 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Ất Tỵ năm 2025; Công văn số 471/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ, ngày 04/10/2024 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua; Công văn số 466/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ, ngày 03/10/2024 góp ý dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giải thích một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Công văn số 462/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ ngày 02/10/2024 góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua cao điểm “Đắk Nông cùng cả nước 500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”; Công văn số 458/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ, ngày 01/10/2024 góp ý dự thảo các thông tư cuả Bộ Lao động thương binh và xã hội; Công văn số 427/ LĐLĐ-CSPL&QHLĐ, ngày 17/9/2024 dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; Công văn số 368/ LĐLĐ-CSPL&QHLĐ, ngày 01/8/2024 về góp ý các Kế hoạch chăm lo cho ĐV, NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.] 

2.2. Hoạt động chăm lo đời sống cho ĐV, NLĐ
Thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động, tích cực tập trung nguồn lực chăm lo đoàn viên, người lao động cụ thể: tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đã ban hành 03 kế hoạch, 02 quyết định, 06 công văn hướng dẫn, đôn đốc các cấp công đoàn thực hiện[footnoteRef:11]; kết quả có 1.986 đoàn viên, người lao động đăng ký tham gia, đạt 99,3% so kế hoạch giao; có 1.276 đoàn viên, người lao động đã được Tổng Liên đoàn phê duyệt và đủ điều kiện mua hàng tại Chương trình Chợ Tết công đoàn năm 2024[footnoteRef:12], đạt 64,2% so với đoàn viên, người lao động đăng ký tham gia; tổ chức được 720 Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” tại các cấp công đoàn bảo đảm đúng mục đích, thiết thực, ý nghĩa, trao tặng quà Tết cho 24.697 lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị 6.017 triệu đồng[footnoteRef:13]. Ngoài ra, các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền, chuyên môn, người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động chào mừng năm mới 2024, chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái thành lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 - 01/01/2024), chào mừng thành công rực rỡ đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028… Các diễn đàn tôn vinh, gặp mặt, tri ân và tổ chức hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ diễn ra rộng khắp thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia. [11:  Kế hoạch số 02/KH-LĐLĐ, ngày 22/11/2023 về tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Kế hoạch số 11/KH-LĐLĐ, ngày 17/01/2024 về tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; Kế hoạch số 12/KH-LĐLĐ, ngày 18/01/2024 về thăm, tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Quyết định số 43/QĐ-LĐLĐ, ngày 19/01/2024 về thành lập Ban Tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024; Quyết định số 44/QĐ-LĐLĐ, ngày 19/01/2024 về thành lập Tổ giúp việc tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024; Công văn số 78/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ, ngày 22/12/2023 về lựa chọn đoàn viên tham gia Chương trình “Chợ Tết Công đoàn 2024” qua sàn giao dịch điện tử; Công văn số 56/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ, ngày 24/12/2023 về tăng cường thực hiện các giải pháp tham gia ổn định quan hệ lao động; Công văn số 98/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ, ngày 08/01/2024 về đôn đốc thực hiện công tác chăm lo đoàn viên, người lao động nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Công văn số 106/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ, ngày 17/01/2024 về phân bổ quà tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Công văn số 123/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ, ngày 02/02/2024 về đề nghị gia hạn thời gian của Chương trình “Chợ Tết Công đoàn 2024” qua sàn giao dịch thương mại điện tử; Công văn số 128/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ, ngày 20/02/2024 về thực hiện một số nội dung liên quan đến “Chợ Tết Công đoàn 2024” qua sàn giao dịch thương mại điện tử.]  [12:  Tổng số đoàn viên người lao động đủ điều kiện mua hàng tại Chương trình đã được Tổng Liên đoàn phê duyệt 1.276 người, trong đó: Đoàn viên, người lao động đã mua hàng thành công 303 người; đoàn viên, người lao động đã kích hoạt thẻ nhưng chưa có giao dịch 84 người; đoàn viên, người lao động đã ký hợp đồng nhưng chưa kích hoạt thẻ 67 người; đoàn viên, người lao động đủ điều kiện nhưng chưa vào đăng ký 822 người.]  [13:  Trong đó LĐLĐ tỉnh tổ chức 02 Chương trình, LĐLĐ huyện và tương đương 12 Chương trình, CĐCS 706 Chương trình. Kinh phí thực hiện: Tổng Liên đoàn hỗ trợ: 1.613 triệu đồng; tài chính công đoàn cấp cơ sở: 3.752 triệu đồng; xã hội hóa: 651 triệu đồng, trong đó: cấp cơ sở 266 triệu đồng, LĐLĐ các huyện, thành phố, CĐN và tương đương huy động: 369 triệu đồng; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Đắk Nông hỗ trợ: 15 triệu đồng.] 

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); đồng thời tổ chức gặp mặt ôn lại truyền thống các thế hệ cán bộ chuyên trách công đoàn tỉnh có nhiều đóng góp cho phong trào công nhân và hoạt động công đoàn tỉnh Đắk Nông, với 103 đại biểu tham dự. 
Công đoàn các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Hướng dẫn số 26/HD-TLĐ, ngày 03/7/2024 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” đến với đoàn viên, người lao động thông qua các hình thức… đa dạng, phù hợp thực tế, thu hút trên 19.210 lượt cán bộ, đoàn viên và người lao động tham gia; kết quả các cấp công đoàn tổ chức 316 “Bữa cơm Công đoàn”, với 12.058 người tham dự chiếm 49,75% so tổng số đoàn viên, người lao động do Liên đoàn Lao động tỉnh quản lý, 100% công đoàn cơ sở (nơi đã có bữa ăn ca) tổ chức “Bữa cơm Công đoàn”, tổng kinh phí công đoàn các cấp tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” 1.118 triệu đồng[footnoteRef:14]. [14:  Công văn số 221/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ, ngày 17/4/2024 về việc góp ý dự thảo Hướng dẫn triển khai tổ chức “Bữa cơm công đoàn”; Công văn số 332/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ ngày 05/7/2024 về việc triển khai tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” năm 2024; Công văn số 366/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ, ngày 31/7/2024 về việc tiếp tục tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” năm 2024; Công văn số 396/ LĐLĐ-CSPL&QHLĐ, ngày 23/8/2024 về việc báo cáo kết quả triển khai Hướng dẫn 26/HD-TLĐ về tổ chức “Bữa cơm Công đoàn”; Quyết định số 110/QĐ-LĐLĐ, ngày 20/8/2024 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động só hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” năm 2024 đối với LĐLĐ huyện Đắk Song; Quyết định số 125/QĐ-LĐLĐ, ngày 28/8/2024 của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động só hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” năm 2024 đối với LĐLĐ thành phố Gia Nghĩa: Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ là 349 triệu đồng; liên đoàn lao động các huyện, thành phố, CĐN và tương đương là 11.150 triệu đồng; CĐCS là 272 triệu đồng,  xã hội hóa 485 triệu đồng.] 

Phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri, tổ chức để Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông thăm và trao tặng 200 suất quà, trị giá 200 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn[footnoteRef:15].  [15:  Kế hoạch số 30/KH-LĐLĐ, ngày 23/4/2024 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa đại biểu Quốc hội với công nhân lao động năm 2024; Kế hoạch số 59/KH-LĐLĐ, ngày 02/10/2024 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh  về tổ chức cho Đại biểu Quốc hội thăm nơi ở, nơi làm việc của đoàn viên, người lao động.] 

Trong năm 2024, thực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn tỉnh Đắk Nông đã hoàn thành các hồ sơ, thủ tục thành lập Quỹ Hỗ trợ đoàn viên, người lao động Công đoàn tỉnh Đắk Nông[footnoteRef:16]. Phân bổ vốn vay giải quyết việc làm từ Quỹ quốc gia giải quyết về việc làm cho liên đoàn lao động các huyện, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn Viên chức phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người lao động xây dựng, tổ chức thực hiện các dự án với số vốn vay 324 triệu đồng. [16:  Quyết định số 743/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hỗ trợ đoàn viên, người lao động Công đoàn tỉnh; Quyết định số 1130/QĐ-UBND, ngày 19/9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ đoàn viên, người lao động Công đoàn tỉnh; Quyết định số 06/QĐ-HĐQLQ, ngày 31/10/2024 Hội đồng quản lý về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng; Quyết định số 07/QĐ-HĐQLQ, 07/11/2024 của Hội đồng quản lý về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, định mức chi tiêu Quỹ Hỗ trợ đoàn viên, người lao động Công đoàn tỉnh Đắk Nông.] 

Các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa đến công đoàn cơ sở, tổ chức linh hoạt sáng tạo nhiều mô hình hay, hỗ trợ 25.167 lượt đoàn viên, người lao động khó khăn, với tổng số tiền là 6.459 triệu đồng. Từ đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, động viên, khích lệ ĐV, NLĐ thi đua lao động, sản xuất và trở lại cơ quan, đoan vị, doanh nghiệp sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán đúng thời gian. Thực hiện tốt Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Kế hoạch số 62/KH-LĐLĐ, ngày 22/10/2024 về tổ chức các hoạt động chăm lo cho ĐV, NLĐ trong dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, tổng hợp danh sách đăng ký tham gia Chương trình “ Chợ Tết Công đoàn năm 2025” trực tuyến với số lượng 2.060 suất, đạt chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam phân bổ; đồng thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cấp công đoàn thực hiện Kế hoạch số 62/KH-LĐLĐ, ngày 22/10/2024.
3. Công tác tuyên truyền, vận động ĐV, NLĐ và kết quả hoạt động Tháng công nhân năm 2024
3.1. Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục trong ĐV, NLĐ
Công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, người lao động được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh định hướng trong Kế hoạch số 13/KH-LĐLĐ, ngày 25/01/2024 về tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, người lao động năm 2024 và các văn bản triển khai, hướng dẫn thường xuyên. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những quy định của pháp luật về lao động, việc làm, công đoàn; nhất là những quy định có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động, như: tiền lương, tiền thưởng, chế độ ăn ca, phụ cấp độc hại, phụ cấp theo ngành nghề; bảo hiểm, an toàn, vệ sinh lao động, bình đẳng giới, phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tác hại của rượu, bia, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông … 
Tuyên truyền, phổ biến nội dung cốt lõi của mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thể hiện trong văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028; các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, giải pháp thực hiện, khâu đột phá trong nhiệm kỳ; thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức trong quá trình triển khai Nghị quyết; Chương trình số 29-CTr/TU, ngày 04/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (Khóa XIII) về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tổ chức công đoàn, như kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông; 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; 45 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc; 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.
Triển khai tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động, gắn với triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Môi trường làm việc không khói thuốc lá”; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, của tổ chức công đoàn.
Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức và phối hợp tổ chức 723 cuộc tuyên truyền về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của tổ chức công đoàn, nghị quyết đại hội công đoàn các cấp đến hơn 25.347 ĐV, NLĐ; phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2024 cho hơn 600 đoàn viên[footnoteRef:17] cấp phát gần 789 cuốn tài liệu, tập san, tờ gấp, áp phích. Nổi bật là việc Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thu hút 26.883 đoàn viên, người lao động dự thi với 63.232 lượt thi[footnoteRef:18] đạt 98% (Kế hoạch 95%) và 7.600 đoàn viên, người lao động tham gia Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động” và thực hiện 01 video clip tham gia giai đoạn 2 của Cuộc thi do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. [17:  Phối hợp Ban ATGT tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho 500 ĐV, NLĐ tại CĐCS Công ty Bao Bì Đại Lục và 100 đoàn viên ở Công ty cà phê Đức Lập thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNN.]  [18:  Kết quả, Ban tổ chức đã trao 19 giải Nhất, nhì, ba, khuyến khích với 16 giải cá nhân, 3 giải tập thể cho các bài dự thi có kết quả xuất sắc. Trong đó, giải Nhất tập thể thuộc về CĐN Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Thí sinh Nguyễn Hải Đường, CĐCS Trường THCS Trần Phú, thuộc LĐLĐ TP đoạt giải Nhất cá nhân. ] 

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nỗi trong các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động với 282 hội thao, hội thi… thu hút 16.246 lượt đoàn viên, người lao động tham gia. Các cấp công đoàn tham gia thúc đẩy và tuyên truyền, vận động 18.668 đoàn viên, người lao động tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp và thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”, trong đó có 1.980 đoàn viên, người lao động trong các doanh nghiệp. 
Công đoàn tổ chức và phối hợp tổ chức 39 cuộc đối thoại với người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của tổ chức công đoàn, ĐV,NLĐ được giải đáp thỏa đáng.
Công tác nắm bắt dư luận xã hội trong đoàn viên, người lao động được triển khai kịp thời, thông qua đội ngũ cán bộ công đoàn, ban thường vụ, ban chấp hành công đoàn các cấp nắm bắt được thông tin, phản ánh tích cực từ đoàn viên, người lao động về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và các chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động. 
Phát huy vai trò, trách nhiệm tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quyết định số 589/QĐ-TLĐ, ngày 22/5/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành quy định về việc tổ chức Công đoàn Việt Nam tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, các cấp công đoàn tham gia 351 ý kiến góp ý đối với tổ chức đảng; 224 ý kiến góp ý xây dựng chính quyền.
3.2. Kết quả hoạt động Tháng Công nhân 
Với chủ đề “Kết nối đoàn viên - Triển khai nghị quyết”, nội dung trọng tâm của Tháng công nhân năm 2024 gắn với hưởng ứng Tháng hành động về VSATTP, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và công đoàn cấp trên cơ sở đã ban hành kế hoạch và triển khai cho 100% CĐCS và doanh nghiệp triển khai và tổ chức các hoạt động thiết thực mang lại lợi ích cho ĐV,NLĐ, tập trung vào hoạt động tuyên truyền và thực hiện các chương trình “Đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống”; “Đối thoại tháng 5”; “Tiếp xúc chuyên đề với cử tri công nhân”, “Cảm ơn người lao động”, “Tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”; “Tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu”, “Khỏe để lao động, sản xuất”… tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân - Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động, đồng thời tổ chức hội thao CNVCLĐ[footnoteRef:19], thu hút gần 700 đoàn viên tham gia. Tại Lễ phát động, Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng 200 suất quà với tổng trị giá 200 triệu đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Trong các cấp công đoàn, hoạt động Tháng công nhân diễn ra sôi nổi, thiết thực theo phương châm “Đoàn kết, thiết thực, chất lượng, hiệu quả” với 278 đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, trong đó, 38 công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, 14 đơn vị tổ chức chương trình “Đối  thoại tháng 5” với 659 đoàn viên, người lao động tham gia đã ghi nhận 45 ý kiến, kiến nghị phản ánh những vấn đề liên quan trực tiếp đến chế độ, chính sách của người lao động đến các cơ quan có thẩm quyền, người sử dụng lao động; 31 đơn vị tổ chức các hoạt động “Cảm ơn người lao động” với những cách làm sáng tạo, thiết thực, thiết thân với người lao động, thông qua đó, huy động được 75,8 triệu đồng trao đến 151 đoàn viên, người lao động khó khăn. [19:  Tổ chức phát động và đăng ký thi đua, ký Giao ước thi đua; Tổ chức hội thao CNVCLĐ, thu hút hơn gần 200 vận động viên đến từ 13 đơn vị thi đấu gồm bóng chuyền nam và cầu lông. Giải nhất Bóng chuyền thuộc về LĐLĐ huyện Đăk Glong; Giải nhì CĐNNN và PTNT, Giải ba LĐLĐ Đăk Rlấp và trao giải cầu lông đơn nam, nữ và cặp nam nữ.] 

Cao điểm trong các hoạt động Tháng Công nhân, các cấp công đoàn tổ chức 415 lượt tuyên truyền miệng với 11.287 đoàn viên, người lao động tham gia; đăng tải 661 tin tức, sự kiện của hoạt động công đoàn trên trang mạng xã hội zalo, facebook, tổ chức 196 hoạt động hội thao, hội diễn, hội thi thu hút 7.499 ĐV, NLĐ tham gia. Bên cạnh đó, Chương trình “Đưa nghị quyết vào cuộc sống” đã triển khai đến 24.265 lượt đoàn viên, người lao động; 20 hoạt động “Khỏe để lao động, sản xuất” được tổ chức trong 3.277 đoàn viên, người lao động nhằm từng bước xây dựng thói quen thường xuyên luyện tập, nâng cao thể chất của ĐV, NLĐ. Hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu được tổ chức tại 13 đơn vị, doanh nghiệp đã tôn vinh 51 công nhân lao động, qua đó, động viên kịp thời, khích lệ tinh thần hăng say lao động, sản xuất của công nhân lao động. 
4. Tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước 
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai Kế hoạch số 20/KH-LĐLĐ, ngày 26/02/2024 về phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); thực hiện các phong trào thi đua của Tổng Liên đoàn, Ủy ban nhân dân tỉnh phát động, gắn với triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII” chuyên đề năm 2024. 
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành các văn bản, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức công đoàn; hướng dẫn hoạt động các Cụm thi đua; hướng dẫn công tác xét tặng kỷ niệm chương của tổ chức Công đoàn Việt Nam; ban hành quy định xét, công nhận sáng kiến[footnoteRef:20]. Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng Chương trình phối hợp số 09/CTPH-LĐLĐ-SNV về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2026; ban hành Kế hoạch số 61/KH-LĐLĐ, ngày 09/10/2024 về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong các cấp Công đoàn và Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động tỉnh Đắk Nông lần thứ V, năm 2025.   [20:  Hướng dẫn 06/HD-LĐLĐ, ngày 11/6/2024 về hoạt động Cụm thi đua thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông; Quyết định 107/QĐ-LĐLĐ, ngày 15/8/2024 của BTV Liên đoàn Lao động tỉnh về việc ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến; Quyết định 151/QĐ-LĐLĐ, ngày 8/10/2024 về việc BTV Liên đoàn Lao động tỉnh về việc ban hành quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn tỉnh Đắk Nông; Hướng dẫn số 11/HD-LĐLĐ, ngày 30/10/2024 về khen thưởng các chuyên đề của Công đoàn tỉnh Đắk Nông; tham gia các hoạt động Khối thi đua số 03, nhận đỡ đầu hỗ trợ 01 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền gần 8 triệu đồng. ] 

Triển khai, xây dựng các văn bản về các hoạt động Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên với vai trò Cụm trưởng năm 2024. Tháng 6/2024, Cụm tiến hành sơ kết công tác 6 tháng đầu năm tại Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông. Về tham dự Hội nghị có 46 đại biểu cán bộ công đoàn chuyên trách của Liên đoàn Lao động 5 tỉnh Tây Nguyên, các đại biểu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh Đắk Nông tham dự. 
Hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở“. Kết quả: có trên 90% số công đoàn cơ sở, đoàn viên, người lao động hưởng ứng, triển khai thực hiện các phong trào thi đua; 100% cơ quan, đơn vị xây dựng các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được công nhận, giá trị làm lợi hàng tỷ đồng, nhiều cán bộ, công chức được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Bộ, ban, ngành.
Tham gia các phong trào thi đua do các ban, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương phát động như “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”: các hoạt động chăm lo cho ĐV, NLĐ được các cấp công đoàn quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức thiết thực, đa dạng, tích cực tuyên truyền, vận động CNVCLĐ, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp ủng hộ tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết”, Tháng Công nhân … cho 24.380 đoàn viên, người lao động, trị giá 6.011 triệu đồng. Các phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, xây dựng người CBCC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” được công đoàn các cấp tích cực hương ứng, triển khai thực hiện tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, xây dựng đội ngũ CBCCVC gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm.  
Phong trào thi đua yêu nước năm 2024 gắn với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; vận động đoàn viên, người lao động đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, thúc đẩy tăng năng suất lao động; cán bộ, công chức thi đua thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu và tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương và tổ chức Công đoàn phát động phát động. Thi đua tổ chức hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động; quan tâm hỗ trợ kịp thời các trường hợp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo; phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, vì lợi ích thiết thực của đoàn viên, người lao động.
Phong trào “Văn hóa, thể thao” được triển khai sâu rộng tại các cấp công đoàn, thu hút trên 12 nghìn lượt đoàn viên tham gia; thông qua các hoạt động, tạo động lực và không khí vui tươi, phấn khởi, tích cực thi đua lao động, sản xuất trong các cơ quan, doanh nghiệp.
Phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, tổ chức tuyên truyền các chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ công nhân viên chức lao động; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng chống bạo lực gia đình… đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục về công tác dân số, sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, những kiến thức về dinh dưỡng, nuôi con bằng sữa mẹ. Tổ chức phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” theo tinh thần Chỉ thị số 03/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, gắn với phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/BCT của Bộ Chính trị và Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 
Kết quả công tác khen thưởng năm 2024: tính đến 30/10/2024, Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen cho 11 tập thể, 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”, phong trào thi đua “Văn hóa, Thể thao”, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 06 cờ, 47 Bằng khen cho các tập thể, 124 Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2024; được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 03 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
5. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh 
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã kịp thời tham mưu Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh với ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trên địa bàn tỉnh; ban hành kế hoạch khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ V về “Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt, giai đoạn 2023 - 2028”, ban hành kế hoạch[footnoteRef:21] quyết định giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2024, chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và nghiệp đoàn cơ sở khu vực phi chính thức, kết quả: thành lập mới 23 CĐCS, 6 nghiệp đoàn cơ sở nâng số đoàn viên tăng thêm 1.338/1.200 đoàn viên công đoàn, đạt 111,50% so với chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao, trong đó: đoàn viên khu vực phi chính thức (kết nạp 100 đoàn viên, đạt 100%) [21:  Kế hoạch khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ V về “Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt, giai đoạn 2023 - 2028”, Kế hoạch sơ kết 3 năm Chương trình số 29-CTTr/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 02 -NQ/BCT của Bộ chính trị về xây dựng tổ chức công đoàn trong tình hình mới.] 

Triển khai Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ ngày 24/6/2014 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới”. Hướng dẫn, đôn đốc các cấp công đoàn đẩy mạnh việc triển khai kết quả khảo sát lấy ý kiến người lao động tại doanh nghiệp[footnoteRef:22]; thành lập các đoàn khảo sát số lao động chưa tham gia tổ chức công đoàn tại các đơn vị, doanh nghiệp trong toàn tỉnh; kiện toàn ban chấp hành công đoàn cơ sở dưới 10 đoàn viên[footnoteRef:23] tổ chức phát triển đoàn viên công đoàn khu vực xã, phường, thị trấn. Báo cáo khảo sát xây dựng đề án thí điểm mô hình công đoàn khu vực ở một số địa phương có ít doanh nghiệp, giai đoạn 2024 - 2027. Tổ chức hội nghị về khảo sát một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ công đoàn tỉnh do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì. Phối hợp với LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 98 cán bộ công đoàn chuyên trách 2 tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 (lớp 2) do LĐLĐ tỉnh tổ chức dành cho ban chấp hành các công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp và cán bộ công đoàn trong 2 ngày, với 120 học viên tham gia. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức 09 lớp tập huấn nghiệp vụ cho hơn 1.025 lượt cán bộ công đoàn tham gia; LĐLĐ tỉnh tổ chức tập huấn về công tác bí mật Nhà nước năm 2024 cho 51 cán bộ công đoàn chuyên trách. Các cấp công đoàn tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ công đoàn năm 2024 tại công đoàn cấp trên cơ sở[footnoteRef:24]. Góp ý văn bản dự thảo về công tác tổ chức, cán bộ [footnoteRef:25]; góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn; góp ý dự thảo Quy định về tiêu chuẩn, chế độ, thẩm quyền, trách nhiệm trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông [22:  Tiếp tục khảo sát một số doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn huyện về TULĐTT, phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sơ năm 2024.]  [23:   Liên đoàn Lao động thành phố Gia Nghĩa chỉ đạo 09 CĐCS có dưới 10 đoàn viên.]  [24:  LĐLĐ tỉnh tổ chức tập huấn được 12 lớp nghiệm vụ với trên 1.500 đoàn cán bộ, đoàn viên tham gia; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tập huấn 9 lớp. 1.025 đoàn cán bộ, đoàn viên tham gia.]  [25:  Triển khai Quy định số 142-QĐ/TW, của Bộ Chính trị; triển khai Kết luận số 633-KL/TU, ngày 27/02/2024 của Ban Thường vụ. Báo cáo công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách; xây dựng Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Công văn về xin ý kiến góp ý vào các dự thảo công tác tổ chức, cán bộ; tập huấn triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA, ngày 28/12/2021 của Bộ Công an về cơ quan đạt tiêu chuẩn về An ninh trật tự và báo cáo kết quả thực hiện năm 2024.] 

Tổ chức Công đoàn đã giới thiệu 793 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp được 717 (chỉ tiêu giao giới thiệu: 717/793 người, đạt 111%); đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” cho cán bộ có công lao đóng góp và cán bộ công đoàn cho 39 đồng chí năm 2024. 
6. Công tác nữ công
Các cấp Công đoàn đã chủ động tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là chính sách đối với lao động nữ, bảo đảm bình đẳng giới được quy định trong Bộ luật Lao động năm 2019. Nâng cao chất lượng hoạt động của ban nữ công quần chúng công đoàn các cấp; thực hiện có hiệu Kết luận số 05/KL-TLĐ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12b/NQ-BCH về ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; Kết luận số1500b/KL-TLĐ của Tổng Liên đoàn về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 6b về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động và Chỉ thị số 03 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ trong giai đoạn mới. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan vì sự tiến bộ phụ nữ, hội liên hiệp phụ nữ cùng cấp trong tham gia xây dựng, thực thi quy định về bình đẳng giới, bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Tham gia góp ý các dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh; góp ý dự thảo của UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống xâm hại trẻ em trên không gian mạng; triển khai Luật phòng chống bạo lực gia đình đến ĐV,NLĐ. Làm việc với Đoàn Kiểm tra Tổng Liên đoàn về kiểm tra, giám sát chuyên đề của Ban Nữ công Tổng LĐLĐ VN làm việc tại Liên đoàn Lao động tỉnh.
Năm 2024, thành lập 10 ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công trong các cấp công đoàn; 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức đa dạng các hoạt động tuyên truyền về công tác dân số, gia đình, trẻ em, bình đẳng giới phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, ngành. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2024), 1984 năm Cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và chào mừng 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông, tổ chức phát động “Tuần lễ Áo dài” trong nữ đoàn viên, người lao động vào ngày 08/3 nhằm lan tỏa vẻ đẹp của áo dài Việt Nam. Trong khuôn khổ “Tuần lễ Áo dài”, công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản văn hóa Việt Nam của mỗi nữ đoàn viên[footnoteRef:26]. LĐLĐ tỉnh ký Chương trình phối hợp với Hội LHPN tỉnh về tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức người lao động giai đoạn 2024 - 2027; Xét chọn 01 cán bộ Nữ công xuất sắc tiêu biểu đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương “Cán bộ Nữ công CĐCS tiêu biểu xuất sắc lần thứ III” năm 2024. [26:  CĐVC: Ban nữ công quần chúng các CĐCS đã tổ chức được 25 cuộc tuyên truyền lồng ghép, giáo dục về giới, gia đình… trên 350 lượt người; xây dựng kế hoạch và tổ chức tặng quà cho con CNVCLĐ tại các cơ quan, đơn vị với số tiền 263 triệu đồng.
] 

7. Công tác tài chính 
LĐLĐ tỉnh đã tổ chức triển khai đến các cấp công đoàn cập nhật các kiến thức về các quy định mới, phần mềm mới, chế độ kế toán mới cho đội ngũ kế toán công đoàn; thường xuyên, quán triệt các chủ trương mới về tài chính công đoàn trong bối cảnh tập trung nguồn tài chính phục vụ hoạt động tại cơ sở; đồng thời thực hiện tiết kiệm; nâng caohiệu quả chương trình phối hợp với các cơ quan Sở Lao động TB và XH, Cục thuế, Bảo hiểm xã hội tỉnh về thu kinh phí công đoàn giao dự toán kinh phí hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; thực hiện các quy định tài sản công đoàn; xây dựng sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ trong các cơ quan công đoàn gắn với đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn, thu, nộp kinh phí công đoàn, chú trọng các doanh nghiệp ngoài Nhà nước theo Nghị định 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
Thu kinh phí công đoàn đến ngày 30/10/2024 là 31.464 triệu đồng, đạt 108% (31.464 triệu đồng/28.893 triệu đồng), thu đoàn phí công đoàn đến ngày 30/10/2024 là 15.280 triệu đồng, đạt 85% (15.280 triệu đồng/18.050 triệu đồng) dự toán và ước cả năm 2024, đạt 100% theo kế hoạch Tổng Liên đoàn giao. Báo cáo gửi Tổng Liên đoàn LĐVN về cắt giảm 5% chi thường xuyên 5 tháng (từ tháng 8/2024 đến tháng 12/2024); Hướng dẫn các cấp công đoàn điều chỉnh dự toán năm 2024 do tăng lương cơ sở. 
8. Công tác kiểm tra, giám sát
Năm 2024, thực hiện công tác kiểm tra cùng cấp 409 cuộc và kiểm tra cấp dưới 178 cuộc về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn và các loại quỹ xã hội. Trong đó, kiểm tra CĐCS ngoài nhà nước 20 cuộc. Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, việc thực hiện nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra công đoàn 683 cuộc. Trong đó, kiểm tra cùng cấp 387 cuộc, kiểm tra cấp dưới 296 cuộc. Thực hiện công tác giám sát 55 cuộc theo kế hoạch về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn, công tác tài chính công đoàn, việc thực hiện nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, đơn vị đã chấp hành tốt Điều lệ và các quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, lập dự toán và quyết toán đúng quy định. Công đoàn các cấp tiếp nhận 3 đơn khiếu nại, 01 tố cáo của đoàn viên công đoàn, đã giai quyết dứt điểm 02 đơn khiếu nại và 01 đơn tố cáo, hiện đang phối hợp giải quyết 01 đơn khiếu nại. Triển khai Kế hoạch số 34/KH-LĐLĐ, ngày 15/5/2024 của Liên đoàn Lao động tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết tiệm, chống lãng phí năm 2024 (UBKT có báo cáo riêng)
9. Hoạt động tiêu biểu của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh
9.1. Hoạt động tiêu biểu của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
Năm 2024, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã chủ động xây dựng các chương trình hoạt động trọng tâm hướng về cơ sở nhằm thực hiện hóa công tác chăm lo cho ĐV, NLĐ với nhiều nội dung, hình thức đổi mới, phong phú, tạo được sự thu hút, ủng hộ nhiệt tình của đông đảo nhân dân, ĐV, NLĐ tham gia, tiêu biểu như: 
Nổi bật là mô hình cải cách hành chính “ngày không viết”, “ngày không hẹn” của CĐCS BHXH tỉnh thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh đạt giải Khuyến khích trong vòng Chung khảo toàn quốc do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức. Các CĐCS thuộc Công đoàn Viên chức phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tặng quà tết cho ĐV, NLĐ với tổng số tiền gần 5.000 triệu đồng, tổ chức các phong trào hoạt động khối thi đua.
Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp với Thanh tra Sở GD&ĐT tổ chức 06 cuộc tư vấn pháp luật, giải đáp thắc mắc về chế độ chính sách đối với giáo viên; tiếp nhận hỗ trợ của các tổ chức, mạnh thường quân[footnoteRef:27] chăm lo cho ĐV, NLĐ; tổ chức Lễ Tuyên dương 45 cán bộ công đoàn giáo dục tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. [27:  Trao tặng 226 suất quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền trên 180 triệu đồng, Tháng Công nhân tặng quà cho 26 đoàn viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các cơ sở giáo dục với số tiền 26 triệu đồng; triển khai kế hoạch chuyên đề “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” do CĐGD Việt Nam phát động.] 

Công đoàn ngành Y tế phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều đợt khám và cấp thuốc miễn phí, trao tặng 90 suất quà, với tổng số tiền 45 triệu đồng cho ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
LĐLĐ thành phố Gia Nghĩa tổ chức hội thao thu hút 52 đội, với hơn 700 vận động viên tham gia, trao tặng 44 giải cho tập thể, cá nhân xuất sắc, số tiền thưởng 39,8 triệu đồng. 
LĐLĐ huyện Đắk Song phối hợp với Hội LHPN huyện tổ chức chào Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông, tham gia nhiều hoạt động, đặc biệt cuộc thi trình diễn áo dài với chủ đề “Duyên dáng áo dài Việt Nam” với hơn 100 đoàn viên tham gia. CĐCS các cơ quan hành chính huyện Đắk Song phối hợp tổ chức bữa cơm công đoàn với 370 đoàn viên tham dự.
LĐLĐ huyện Cư Jút vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định kết nạp 539 đoàn viên và thành lập Công đoàn Công ty Cổ phần bao bì Đại Lục. Tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tại Công ty TNHH SXTM CN rừng Tây Nguyên về dự có Ban Giám đốc Công ty và 85 đoàn viên công đoàn tham dự. Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Bao Bì Đại Lục - CN Đắk Nông hơn tổ chức bữa cơm công đoàn có 500 đoàn viên tham gia.
LĐLĐ huyện Krông Nô phát động tuần lễ áo dài tại hội thi “Nữ công nhân viên chức, người lao động duyên dáng” có 35 thí sinh là nữ đoàn viên công đoàn tham gia;
LĐLĐ huyện Đắk R’Lấp tổ chức thành công Hội thi “Nét đẹp đoàn viên, người lao động năm 2024” có sức lan tỏa lớn trong đoàn viên, người lao động trong toàn huyện. 
LĐLĐ huyện Đắk Glong tổ chức Hội nghị ôn lại truyền thống nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, nhân dịp này đã trao Giấy khen cho 05 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”. Công đoàn cơ sở xã Quảng Sơn tổ chức tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND xã, Bí thư Đảng uỷ xã, Chủ tịch HĐND xã với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 
LĐLĐ huyện Tuy Đức phối hợp tổ chức thành công chuỗi hoạt động chương trình “Đánh thức vùng quê Anh hùng N’Trang Lơng” với khí thế tưng bừng truyền thống cách mạng.
LĐLĐ huyện Đắk Mil kết nối với nhóm thiện nguyện “Sức sống mới” trao quà tại 2 điểm trường cho học sinh với tổng 900 phần quà trị giá 264 triệu đồng. 
Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức thăm hỏi và tặng nhiều phần quà cho gia đình ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh, thân nhân các gia đình thương binh, liệt sỹ, cán bộ lão thành Cách mạng nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ.
9.2. Hoạt động của Nhà Văn hóa Lao động tỉnh
Nhà Văn hóa Lao động tỉnh tuyên truyền giáo dục CNVCLĐ; trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ và hạt nhân cho phong trào cơ sở; đơn vị đã cụ thể hóa thành chương trình hoạt động, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh cho đoàn viên, CNVCLĐ...Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, NVH đã phối hợp với các ban Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Lễ Phát động Tháng Công nhân - Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động với hơn 350 CNVCLĐ tham dự; tổ chức Hội thao công nhân viên chức lao động năm 2024, thu hút gần 700 lượt đoàn viên, công nhân, viên chức lao động tham gia. Phối hợp với Sở Giáo dục&Đào tạo, tổ chức Hội khỏe phù đổng toàn ngành….. thu hút hơn 4.700 lượt CNVCLĐ, học sinh tham gia;  Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tổ chức Chương trình Hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7/4, thu hút hàng trăm lượt người đến hiến máu; Phối hợp với Công ty TNHH Truyền thông và Sự kiện Phương Đông tổ chức chương trình Biểu diễn nghệ thuật Gala xiếc Đắk Nông 2024; Phối hợp với Ngân hàng VietinBank chi nhánh tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội thao toàn ngành nhân kỷ niệm 14 năm thành lập với hơn 370 lượt cán bộ, công nhân viên thi đấu; Phối hợp các cơ quan trung trương đóng trên địa bàn tổ chức Hội thao Khối thi đua thu hút hơn 250 lượt vận động viên tham gia. 
Duy trì hoạt động của các câu lạc bộ bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá ... với hơn 1.200 lượt người tham gia tập luyện, giao lưu, thi đấu hàng ngày; Duy trì hoạt động thường xuyên các hội, nhóm, như: bơi lội, cầu lông, võ thuật...với hơn 2.200 lượt người tham gia luyện tập... Năm 2024, phối hợp mở 08 lớp dạy bơi mở các lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh nhân dịp hè cho gần 160 trẻ em tham gia học bơi, trang bị kiến thức cơ bản về các kỹ năng bơi, tự bảo vệ mình và kỹ năng cứu người bị đuối nước... Hồ bơi hoạt động thường xuyên, có hơn 1.500 lượt trẻ em, thanh thiếu niên, người lao động và người dân đến bơi, tập luyện và tổ chức thi đấu; Câu lạc bộ Võ thuật duy trì hoạt động hàng tuần, với hơn 80 lượt trẻ em tập luyện.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Năm 2024, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã nỗ lực và quyết tâm cao, chủ động triển khai chương trình công tác trọng tâm, chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên và người lao động với nhiều hình thức hoạt động thiết thực, hiệu quả, ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị, góp phần phản ánh đầy đủ, sinh động hơn hình ảnh, hoạt động của Công đoàn tỉnh Đắk Nông. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2024 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao (16 chỉ tiêu), đều đạt và vượt từ trên 100 % đến 450%. Việc cụ thể hoá các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội V Công đoàn tỉnh Đắk Nông được các cấp Công đoàn toàn tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả. 
Công tác tuyên truyền được triển khai thực hiện đồng bộ, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp được tiến hành đồng bộ, sâu rộng, thiết thực, từng bước đi vào cuộc sống, thu hút 98% ĐV, NLĐ tham gia.
Các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn diễn ra sôi nổi, có sự lan tỏa mạnh mẽ trong hệ thống công đoàn toàn tỉnh, trở thành mục tiêu và động lực để các cấp công đoàn tiếp tục phấn đấu thực hiện, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị. 
Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ được coi trọng. Các hoạt động chăm lo của các cấp công đoàn đã thu hút sự quan tâm, trách nhiệm của đông đảo đoàn viên và người lao động. Đặc biệt “Bữa cơm Công đoàn” tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đoàn viên người lao động. 
Công tác phát triển đoàn viên, tổ chức công đoàn được các cấp công đoàn triển khai thực hiện với quyết tâm cao, trong năm đã phát triển tăng 1.338/1.200 đoàn viên, đạt tỷ lệ 111,50% và đạt ½ công tác phát triển đoàn viên so với nhiệm kỳ 2018 - 2023.
thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động quan tâm, tự nguyện tham gia vào tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh.
Công tác phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành địa phương các cấp trong hoạt động công đoàn ngày càng rõ nét và hiệu quả, góp phần phát huy vai trò vị trí của tổ chức công đoàn các cấp trong tham gia xây dựng chính quyền, xây dựng Đảng vững mạnh.
2. Hạn chế 
Việc triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có nơi còn mang tính hình thức, Hội nghị người lao động tại một số doanh nghiệp chưa bảo đảm nội dung; vai trò của ban chấp hành CĐCS tại một số doanh nghiệp chưa phát huy trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; việc ký thỏa ước lao động tập thể một số doanh nghiệp còn áp dụng theo quy định khung, ít điều khoản có lợi hơn cho người lao động; chế độ BHXH, BHYT, BHTN tại một số đơn vị chưa bảo đảm.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của một số ban chấp hành công đoàn trong việc triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn có lúc, có nơi chưa kịp thời.
Một số đơn vị chấp hành quy định về công tác thông tin, báo cáo chưa đầy đủ, chậm so với quy định, số liệu thiếu chính xác. Chất lượng hoạt động của một số công đoàn có mặt còn hạn chế; việc chấp hành chế độ sinh hoạt theo quy định có nơi chưa đảm bảo.
3. Nguyên nhân hạn chế
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của một số đơn vị có thời điểm thiếu quyết liệt, thiếu kiểm tra đôn đốc. Một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chưa có có giải pháp phù hợp để hỗ trợ công đoàn cơ sở thực hiện nhiệm vụ. Chất lượng tham mưu, đề xuất của một số cán bộ, công chức có lúc, có việc chất lượng chưa cao.
Số lượng biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách các cấp còn ít, dẫn đến việc triển khai thực hiện một số hoạt động công đoàn đạt kết quả chưa cao. Một số cán bộ công đoàn chưa thực sự đổi mới, sáng tạo tham mưu thực hiện nhiệm vụ; cán bộ công đoàn tại CĐCS làm việc kiêm nhiệm, bận nhiều công tác chuyên môn, thời gian dành cho hoạt động công đoàn chưa nhiều; Một số BCH CĐCS chưa chủ động nên gặp khó khăn trong việc phát động và thực hiện nhiệm vụ.
Doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước đa số quy mô nhỏ, mang tính chất gia đình, sản xuất không ổn định. Người lao động chủ yếu là hợp đồng thời vụ, gặp khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động. Công tác phối hợp với tổ chức công đoàn để chăm lo, hỗ trợ người lao động chưa đạt được kết quả cao một số doanh nghiệp chưa thực sự qua tâm đến người lao động, chưa phối hợp và tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn tiếp cận người lao động. 
IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2025
1. Chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình quan hệ lao động, diễn biến tư tưởng và các kiến nghị, đề xuất của ĐV, NLĐ ở doanh nghiệp. Trường hợp có tranh chấp lao động xảy ra, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nhanh chóng giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nắm bắt, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của ĐV, NLĐ để kịp thời trao đổi, đề xuất với người sử dụng lao động đối thoại, giải quyết kịp thời các vướng mắc; tập trung tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, động viên kịp thời những ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
2. Tổ chức tuyên truyền, tham gia các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tổ chức tuyên dương công nhân tiêu biểu là đảng viên trong các công đoàn cơ sở doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua đã phát động, gắn với các phong trào thi đua chuyên đề của địa phương.
3. Thực hiện Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2025”, với sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn, cấp ủy, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp và đông đảo đoàn viên, người lao động, tổ chức chương trình tại địa phương, đơn vị bảo đảm phù hợp, ý nghĩa, tiết kiệm, tập trung nguồn lực chăm lo cho đoàn viên, người lao động.
4. Tổ chức hoạt động công tác quản lý, sử dụng Quỹ xã hội năm 2025; đẩy mạnh thực hiện công tác thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm 2025.
5. Hướng dẫn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn theo Hướng dẫn 89/HD-LĐLĐ. Tổ chức kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS theo kế hoạch. Triển khai Luật Thực hiện dân chủ cơ sở, phối hợp tổ chức hội nghị CBCC, hội nghị NLĐ năm 2025. 
6. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban chỉ đạo và người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; chú trọng phát triển đoàn viên khu vực phi chính thức, hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu năm 2025. 
7. Tiếp tục đôn đốc các cấp công đoàn thực hiện thu nộp kinh phí công đoàn bảo đảm kế hoạch đề ra, đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu được giao năm 2025 tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Hướng dẫn công đoàn các cấp báo cáo quyết toán tài chính năm 2024, xây dựng dự toán năm 2025.
8. Chỉ đạo công đoàn các cấp tổ chức tốt công tác phối hợp giám sát đối với việc thực hiện Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với NLĐ làm việc theo Hợp đồng lao động và pháp luật về tiền lương tại doanh nghiệp; phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn tham gia thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, trong đó chú trọng về việc thanh toán tiền lương, tiền thưởng tại các đơn vị, doanh nghiệp.
	Nơi nhận:                                                                                               
- Tổng LĐLĐ Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Thường trực LĐLĐ tỉnh; 
- Các đồng chí UV BCH, UBKT;
- VP, các ban LĐLĐ tỉnh; 
- LĐLĐ các huyện, TP, CĐN, CĐVC;
- Website LĐLĐ tỉnh; 
- Lưu: VT, VP.        
	TM. BAN THƯỜNG VỤ                             CHỦ TỊCH 




Đoàn Văn Sự
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PHỤ LỤC 1
Bảng tổng hợp số liệu về hoạt động công đoàn
(Kèm theo báo cáo số      /BC-LĐLĐ, ngày 31 /12/2024 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông)
 (Số liệu tính đến 22/10/2024)
	T
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Một số tình hình đoàn viên và người lao động

	1. 
	Số DN nợ lương người lao động
	DN
	0
	

	2. 
	Số tiền lương DN nợ người lao động
	đồng
	0
	

	3. 
	Số người lao động bị nợ lương
	người
	0
	

	4. 
	Số DN nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN
	DN
	2
	

	5. 
	Số tiền DN nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN, trong đó: 
	đồng
	10.847.867.497
	

	6. 
	- Số tiền DN nợ đóng BHXH
	đồng
	10.811.945.751
	

	7. 
	- Số tiền DN nợ đóng BHYT
	đồng
	23.092.562
	

	8. 
	- Số tiền DN nợ đóng BHTN
	đồng
	12.829.184
	

	9. 
	Số người lao động bị DN nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN
	người
	51
	

	10. 
	Số vụ ngừng việc tập thể đã xảy ra
	vụ
	0
	

	11. 
	Tổng số vụ tai nạn lao động
	vụ
	1
	

	12. 
	Số vụ tai nạn lao động chết người
	vụ
	1
	

	13. 
	Số người chết vì tai nạn lao động
	người
	1
	

	II
	Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

	14. 
	Tổng số doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được công đoàn thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể
	DN
	71
	

	15. 
	Ký mới thỏa ước lao động tập thể ở doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trong kỳ
	DN
	4
	

	16. 
	Tổng số cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng tổ chức hội nghị CB,CC,VC
	đơn vị
	627
	

	17. 
	Số cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng đã tổ chức hội nghị CB,CC,VC
	đơn vị
	627
	

	18. 
	Số DN nhà nước đã tổ chức hội nghị NLĐ
	DN
	16
	

	19. 
	Số DN ngoài khu vực NN đã tổ chức hội nghị NLĐ
	DN
	64
	

	20. 
	Số DN nhà nước đã tổ chức đối thoại tại nơi làm việc
	DN
	16
	

	21. 
	Số DN ngoài khu vực nhà nước đã tổ chức đối thoại tại nơi làm việc
	DN
	64
	

	22. 
	Số CĐCS khu vực HC, SNCL, doanh nghiệp nhà nước tham gia ban hành quy chế dân chủ cơ sở 
	đơn vị
	644
	

	23. 
	Số CĐCS doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước tham gia ban hành quy chế dân chủ cơ sở
	đơn vị
	42
	

	24. 
	Số người được tư vấn pháp luật
	lượt người
	2.308
	

	25. 
	Tổng số vụ việc về lao động khởi kiện tại tòa án
	vụ việc
	0
	

	26. 
	Số vụ việc về lao động khởi kiện tại tòa án được công đoàn hỗ trợ
	vụ việc
	0
	

	27. 
	Tổng số đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức bữa ăn ca
	đơn vị
	32
	

	28. 
	Số đơn vị, doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca trong kỳ báo cáo 
	đơn vị
	5
	

	29. 
	Số cuộc CĐ chủ trì/tham gia giám sát
	cuộc
	78
	

	30. 
	Số văn bản công đoàn phản biện
	văn bản
	57
	

	31. 
	Số đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn được công đoàn hỗ trợ, thăm hỏi
	lượt người
	25.167
	

	32. 
	Số tiền hỗ trợ, thăm hỏi
	đồng
	6.459.240.000
	

	33. 
	Hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà “Mái ấm CĐ”
	nhà
	02
	

	34. 
	Số tiền hỗ trợ xây mới, sửa chữa
	 đồng
	80.000.000
	

	III
	Công tác thi đua

	35. 
	Số sáng kiến (được công nhận)
	sáng kiến
	1.170
	

	36. 
	Giá trị làm lợi
	đồng
	26.500.000
	

	37. 
	Tiền thưởng sáng kiến
	đồng
	64.588.800
	

	38. 
	Số công trình, sản phẩm thi đua (được công nhận)
	CT, SP
	0
	

	39. 
	Giá trị làm lợi từ các công trình, sản phẩm thi đua 
	đồng
	0
	

	40. 
	Số người đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
	người
	1.185
	

	IV
	Công tác tuyên truyền, giáo dục

	41. 
	Số đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
	lượt người
	25.347
	

	42. 
	Số công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp
	lượt người
	1.980
	

	43. 
	Số công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân
	đơn vị
	38
	

	V
	Công tác nữ công

	44. 
	Số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thành lập ban nữ công quần chúng
	đơn vị
	12
	

	45. 
	Tổng số CĐCS thành lập ban nữ công quần chúng
	đơn vị
	493
	

	46. 
	Số người được khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp. 
	người
	2.190
	

	VI
	Công tác kiểm tra

	47. 
	Số CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp trong kỳ
	lượt
	12
	

	48. 
	Số công đoàn cơ sở doanh nghiệp được công đoàn cấp trên kiểm tra, giám sát tài chính
	Lượt
	20
	

	VII
	Công tác tổ chức

	49. 
	Tổng số công chức, viên chức, người lao động trực tiếp quản lý
	người
	25.860
	

	50. 
	Tổng số đoàn viên công đoàn trực tiếp quản lý
	người
	24.789
	

	51. 
	Số đoàn viên kết nạp mới trong kỳ
	người
	1489
	

	52. 
	Tổng số đoàn viên tăng thêm trong kỳ (sau khi trừ đi số giảm)
	người
	1.338

	

	53. 
	Tổng số cơ quan, đơn vị đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn (bao gồm đã thành lập và chưa thành lập công đoàn)
	đơn vị
	727
	

	54. 
	Tổng số công đoàn cơ sở, NĐ trực tiếp quản lý
	CĐCS
	727
	

	55. 
	Số công đoàn cơ sở mới được thành lập trong kỳ
	CĐCS
	23
	

	56. 
	Số nghiệp đoàn cơ sở mới được thành lập trong kỳ
	NĐ
	6
	

	57. 
	Số DN có 25 công nhân lao động trở lên
	DN
	44
	

	58. 
	Số doanh nghiệp có 25 lao động trở lên đã thành lập công đoàn cơ sở
	DN
	44
	

	59. 
	Tổng số cán bộ công đoàn chuyên trách  được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn
	lượt người
	63
	

	60. 
	Số cán bộ công đoàn không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công đoàn
	lượt người
	1.025
	

	61. 
	Số chủ tịch công đoàn cơ sở bầu mới trong kỳ
	người
	46
	

	62. 
	Số chủ tịch công đoàn cơ sở bầu mới được tập huấn, bồi dưỡng
	người
	46
	

	63. 
	Số đoàn viên công đoàn được CĐCS giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét, kết nạp
	người
	793
	

	64. 
	Số đoàn viên công đoàn được kết nạp vào Đảng
	người
	717
	






PHỤ LỤC II
BẢNG TỔNG HỢP
Đánh giá các chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao
(Kèm theo báo cáo số      /BC-LĐLĐ, ngày 31/12/2024 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông)
 (Số liệu tính đến 22/10/2024)
	TT
	Các chỉ tiêu thực hiện
	Kết quả thực hiện so với chỉ tiêu giao 
năm 2024
	Ghi 
chú

	
	
	Chỉ tiêu 
giao
	Thực hiện
	Tỷ lệ %
	

	I
	Về tổ chức
	
	
	
	

	1
	Phát triển đoàn viên tăng thêm
	1200
	1338
	
111,50%

	

	2
	Trong đó kết nạp mới đoàn viên khu vực phi chính thức
	100
	100
	100%
	

	3
	Thành lập nghiệp đoàn cơ sở
	3
	6
	200%
	

	4
	Thành lập CĐCS doanh nghiệp có từ 25 LĐ trở lên
	11
	11
	100%
	

	5
	Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng
	717
	793
	110,5%
	

	6
	100% Chủ tịch CĐCS bầu mới được tập huấn, bồi dưỡng với hình thức phù hợp
	100%
	100%
	100%
	

	II
	Nữ công
	
	
	
	

	1
	Thành lập BNC quần chúng ở công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước
	2
	10
	500%
	

	III
	Về kiểm tra, giám sát
	
	
	
	

	1
	Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện kiểm tra tài chính cùng cấp
	12
	12
	100%
	

	2
	Công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp được công đoàn cấp trên kiểm tra, giám sát tài chính
	8
	20
	250%
	

	IV
	Về đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, NLĐ
	
	
	
	

	1
	Công đoàn cơ sở khu vực hành chính, sự nghiệp công lập, doanh nghiệp khu vực nhà nước tham gia với người lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
	642
	643
	100,1%
	

	2
	Công đoàn cơ sở doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
	33
	42
	127%
	

	3
	Doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được công đoàn thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể
	3
	4
	133%
	

	4
	Đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh giá trị bữa ăn ca theo quy định tại Kết luận số 03/KL-BCH Tổng LĐLĐ VN
	5
	5
	100%
	

	5
	Phấn đấu 75% trở lên số vụ việc về lao động khởi kiện tại tòa án được công đoàn hỗ trợ, tham gia tố tụng bảo vệ khi đoàn viên có yêu cầu
	75%
	Không có vụ khởi kiện 
	100%
	

	V
	Tuyên giáo
	
	
	
	

	1
	ĐV, NLĐ được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động, công đoàn
	20.743
	25.347
	122%
	

	2
	công đoàn tham gia thúc đẩy công nhân lao động tại doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp
	1786
	1980
	110,86%
	

	3
	Công đoàn cơ sở doanh nghiệp tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024
	38
	43
	113%
	







